
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ KON PLÔNG 
_____________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 
___________________________________ 

Số:         /CV-YTKPL               Măng Đen, ngày      tháng     năm 

    

Kính gửi: Các công ty, cửa hàng và hộ kinh doanh sửa chữa xe ô tô  

cứu thương hiệu xe:Toyota Prado biển kiểm soát 82B-0702 của  

Trung tâm Y tế Kon Plông. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy 

định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà 

nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã 

đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng 

tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành sửa đổi một số điều của quy định về phân 

cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi ban 

hành kèm theo nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của 

hội đồng nhân dân tỉnh, (có hiệu lực từ 06/01/2025). 

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán sửa chữa xe ô tô cứu thương hiệu xe: 

Toyota Prado biển kiểm soát 82B-0702 do Trung tâm Y tế Kon Plông tổ chức đấu 

thầu. 

Trung tâm Y tế Kon Plông gửi danh mục dịch vụ cần chào giá đến các 

công ty, cửa hàng và hộ kinh doanh sửa chữa xe ô tô cứu thương hiệu xe: Toyota 

Prado biển kiểm soát 82B-0702 trên cả nước, cụ thể: 

TT Nội dung ĐVT Số 

lượng 

Đơn giá Thành 

tiền 

Ghi chú 

I Phần máy      

1 Nhớt máy Lít 5    

2 Lọc nhớt Cái 1    

3 Lọc xăng Cái 1    

4 Lọc gió Cái 1    

5 Dây curoa tổng Sợi 1    

6 Bi đỡ dây curoa tổng Cụm 1    



 

 

7 Ống nước trên + Cu 

dê ống nước 

Bộ 1    

8 Ống nước dưới + Cu 

dê ống nước 

Bộ 1    

9 Bơm nước Cái 1    

10 Nước giải nhiệt Lít 8    

11 Bảo dưỡng toàn bộ 

động cơ 

Cái 1    

II Phần gầm      

1 Cúp pen tổng phanh, 

tổng côn 

Bộ 2    

2 Siu + Chụp bụi phanh 

trước 

Bộ 1    

3 Siu + Chụp bụi phanh 

sau 

Bộ 1    

4 Bảo dưỡng hệ thống 

phanh 

Cụm 1    

5 Nhớt cầu + Nhớt hộp 

số 

Lít 12    

6 Rô tuyn lái trong Cái 2    

7 Rô tuyn lái ngoài Cái 2    

8 Rô tuyn trụ trên Cái 2    

9 Rô tuyn trụ dưới Cái 2    

10 Cao su cân bằng 

trước, sau 

Cục 4    

11 Bi bánh đà Ổ 1    

12 Vớt láng bánh đà Cái 1    

13 Lá côn Cái 1    

14 Bàn ép Cái 1    

15 Bi tê Ổ 1    

16 Bảo dưỡng vào mỡ láp 

ngang trước 

Cây 2    

17 Chụp giữ mỡ láp 

ngang trước 

Cái 4    

18 Phốt cầu trước Cái 1    



 

 

19 Heo côn dưới Cái 1    

20 Bảo dưỡng thước lái Cái 1    

21 Má phanh trước Bộ 1    

22 Má phanh sau Bộ 1    

23 Bảo dưỡng hộp số Cái 1    

24 Dầu phanh Hộp 2    

25 Dầu trợ lực lái Lít 1    

26 Lốp xe 225/70R 17 Cái 4    

27 Súc rửa thay nắp két 

nước 

Cái 1    

III Phần điện, điện lạnh      

1 Bình điện Cái 1    

2 Đánh bóng đèn pha Cái 2    

3 Đánh bóng đèn cản 

trước thay bóng Led 

Cái 1    

4 Bảo dưỡng đấu lại đầy 

đủ hệ thống điện 

Xe 1    

5 Bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa 

Xe 1    

6 Lọc gió máy lạnh Cái 1    

7 Nạp ga 134 máy lạnh Xe 1    

IV Phần thân vỏ      

1 Bảo dưỡng khóa cửa, 

thay bản lề cửa 

Bộ 4    

2 Bảo dưỡng hệ thống 

mô tơ nâng hạ kính 

cửa 

Bộ 4    

3 Canh chỉnh toàn bộ 

thùng xe, sơn những 

chỗ trầy xước bông 

tróc sơn, đánh bas 

toàn xe 

Xe 1    

4 May tấp bi sàn xe, 

thay tấm lót chân 

Xe 1    



 

 

5 Vệ sinh dọn dẹp nội 

thất, khử mùi diệt 

khuẩn xe 

Xe 1    

V Phần công      

1 Công kỹ thuật Xe 1    

Tổng cộng     

 

- Giá các dịch vụ trong báo giá:  

Là giá thuê đã bao gồm thuế, chi phí bảo hành, bão dưỡng và các khoản chi 

phí vận chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi. Giá không 

được cao hơn giá kê khai đã được đăng tải.  

- Thời gian nhận báo giá: Trước 08 giờ 00 phút ngày 15/12/2025. 

- Địa chỉ nhận báo giá: (1) Nộp tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung 

tâm Y tế Kon Plông, số 02 Ngô Quyền, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi; (2) qua 

e-mail: truongthihuyentrang281990@gmail.com. 

Trung tâm Y tế Kon Plông rất mong được sự hợp tác của Quý Công ty cửa 

hàng và hộ kinh doanh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Phòng HCTH (đăng tải trang thông  

   tin điển tử qua Website của TTYT Kon Plông); 

 - Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Quách Hữu Nam 
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